
STT Mã NT Mã định danh Công ty dự thầu

Số lượng mặt 

hàng đề nghị 

trúng thầu

Tổng tiền đề nghị 

trúng thầu

1 1 vn0106623893
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU KINH 

BẮC
1 37.800.000,00

2 2 vn0200572501 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3 1 64.974.000,00

3 3 vn2500268633
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM 

NGỌC THIỆN
1 79.968.000,00

4 5 vn0108550418
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM 

THPHARMA
1 104.400.000,00

5 6 vn0106476906 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI Q&V VIỆT NAM 1 151.800.000,00

6 8 vn0101273927 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT HÙNG 2 245.700.000,00

7 9 vn0106055136
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

APEC
1 345.600.000,00

8 11 vn0105201377 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN CHÂU 2 478.193.000,00

9 12 vn0100976733 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THỌ 3 497.273.000,00

10 13 vn0600309537 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA SEN 1 588.000.000,00

11 14 vn0901005525 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH ĐỨC PHÁT 1 306.180.000,00

12 18 vn0108577441 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM BHT 1 764.400.000,00

13 19 vn0309829522 CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA 2 784.023.000,00

14 20 vn0317585767 CÔNG TY TNHH QSM.PHARMA 2 631.540.000,00

15 21 vn0107960796 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI FAMED 1 887.696.000,00

16 22 vn0104836800 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEPHATECH 1 946.200.000,00

17 24 vn0103869433 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ATM 1 1.485.680.000,00

18 25 vn0107469570
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO 

ABIPHA
3 1.782.378.000,00

19 26 vn1300382591 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE 3 1.295.980.000,00

20 27 vn0313972490
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH 

AN
1 2.093.040.000,00

21 28 vn0313142700 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM  ATIPHARM 4 2.129.162.100,00

22 30 vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 2 2.091.357.380,00

23 31 vn0305458789 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VŨ DUY 1 220.780.000,00

24 32 vn0400102091 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 2 2.584.760.000,00

25 34 vn0600344154 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYÊN THẠC 5 2.102.647.060,00

26 35 vn0107575836 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIBROS MIỀN BẮC 2 2.227.352.000,00
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27 36 vn0104827637 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SANTA VIỆT NAM 1 4.322.590.000,00

28 37 vn0102747739 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÔNG SEN VÀNG 6 3.736.228.000,00

29 38 vn0104563656 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIỆT Á 5 3.706.760.000,00

30 39 vn2700321549 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÀO GIA 5 4.443.539.200,00

31 40 vn0500465187
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN PHÁT
8 3.879.216.000,00

32 41 vn3700313652 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITOPHARMA 4 2.316.413.360,00

33 42 vn0500389063 CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG 4 7.719.578.000,00

34 43 vn0102885697 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIAN 2 8.168.206.200,00

35 44 vn0600206147 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ 11 8.777.692.800,00

36 45 vn2700484825 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM NINH 17 8.388.915.600,00

109 80.386.022.700,00Tổng
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